
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
     Tên tiếng việt : Công nghệ đa phương tiện + BTL
           Tên tiếng anh: Multimedia technologies
          Mã số học phần: 7080209
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 15 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 45          	 	Bài tập:           	Thực hành: 
       Thực tập:		 	 Đồ án			Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Hệ thống thông tin – Tri thức
           2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	Dương Chí Thiện
	0802-03

	Đặng Quốc Trung
	0802-14


           2.2. Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
2.3. Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
	Trang bị cho người học một số hiểu biết cơ bản về Công nghệ Đa phương tiện và ứng dụng trong xử lý âm thanh, xử lý hình ảnh, xử lý video, animation.
4.2. Kỹ năng 
Người học viên có thể ứng dụng lý thuyết đã học cho một số bài toán đã và đang đặt ra trong lĩnh vực đa phương tiện.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu về công nghệ Đa phương tiện cũng như các hướng nghiên cứu của lĩnh vực này. Trong phần 1 của môn học giới thiệu chung về khái niệm, vai trò và ứng dụng của công nghệ đa phương tiện. Trong phần 2, giới thiệu về âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh. Trong phần 3, giới thiệu về các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh và video.  Cụ thể :
Chương 1 Tổng quan về công nghệ đa phương tiện
Chương 2 Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh
Chương 3 Hình ảnh & video
Chương 4 Chuyên đề Semina Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh
Chương 5 Chuyên đề Semina Hình ảnh và Video
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về công nghệ đa phương tiện
	6
	

	1.1
	Một số khái niệm & định nghĩa
	3
	4.1


	1.2
	Các lĩnh vực nghiên cứu trong công nghệ đa phương tiện
	3
	4.1

	Chương 2
	Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh
	12
	

	2.1
	Một số khái niệm & đinh nghĩa.
	2
	4.1

	2.2
	Kỹ thuật biến đổi âm thanh và tiếng nói
	3
	4.1,4.2

	2.3
	Các kỹ thuật trích chọn đặc trưng âm thanh
	5
	4.1,4.2

	2.4
	Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ xử lý và nhận dạng âm thanh
	2
	4.2

	Chương 3
	Hình ảnh & video
	15
	

	3.1
	Một số khái niệm & định nghĩa
	2
	4.1

	3.2
	Một số kỹ thuật nén ảnh (JPEG, GIF,...)
	5
	4.1,4.2

	3.3
	Một số kỹ thuật nén dữ liệu video
	5
	4.1,4.2

	3.4
	Giới thiệu một số công cụ xử lý ảnh và video
	3
	4.2

	Chương 4
	Chuyên đề Semina
Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh
	6
	

	Bài 1
	Kỹ thuật biến đổi âm thanh
	3
	4.1,4.2

	Bài 2
	Kỹ thuật đăc trưng âm thanh
	3
	4.1,4.2

	Chương 5
	Chuyên đề Semina
Hình ảnh và Video
	6
	

	Bài 1
	Kỹ thuật nén ảnh
	3
	4.1,4.2

	Bài 2
	Kỹ thuật nén video
	3
	4.1,4.2


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành, semina
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:                                   

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra miệng
	· Xây dựng bài trên lớp  
· Kiểm tra miệng
	

	3
	Điểm bài tập
	- Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
- Báo cáo/thuyết minh/Semina...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Nguyễn Thế Hùng, Công nghệ đa phương tiện, NXB Thống kê, 2001
[2]. Nguyễn Thế Hùng, Đa phương tiện và ứng dụng = Đa phương tiện and application, Song ngữ Anh - Việt, NXB Thống kê, 2002
[3]. Mạnh Hùng Đức Tùng, Những công cụ Đa phương tiện cần thiết cho người dùng máy vi tính, NXB VHTT, 2007


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1: Tổng quan về công nghệ đa phương tiện 
1.1 Một số khái niệm & định nghĩa
1.2 Các lĩnh vực nghiên cứu trong công nghệ đa phương tiện

	12

	0
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 
+ Sinh viên giải bài tập cuối chương 1 Tài liệu[1]
+ Tham khảo các tài liệu [2], [3]


	3,4,5,6
	Chương 2: Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh
2.1 Một số khái niệm & đinh nghĩa.
2.2 Kỹ thuật biến đổi âm thanh và tiếng nói.
2.3 Các kỹ thuật trích chọn đặc trưng âm thanh
2.4 Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ xử lý và nhận dạng âm thanh

	24
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2
+ Sinh viên giải bài tập cuối chương 2 Tài liệu[1]
+ Tham khảo các tài liệu [2], [3]


	7,8,
9,10,11
	Chương 3: Hình ảnh & video
3.1 Một số khái niệm & định nghĩa
3.2 Một số kỹ thuật nén ảnh (JPEG, GIF,...)
3.3 Một số kỹ thuật nén dữ liệu video
3.4 Giới thiệu một số công cụ xử lý ảnh và video

	30
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3
+ Sinh viên giải bài tập cuối Chương 3 Tài liệu[1]
+ Tham khảo các tài liệu [2], [3]



	12,13
	Chuyên đề Semina
Âm thanh và công nghệ xử lý âm thanh 
Bài 1 Kỹ thuật biến đổi âm thanh
 Bài 2 Kỹ thuật đăc trưng âm thanh
	12
	
	
	-Sinh viên chuẩn bị bài tập, chuyên đề được giao. Hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn và in ấn, lưu trữ.
- Báo cáo Semina trước tập thể lớp 

	14,15
	Chương 5 Chuyên đề Semina Hình ảnh và Video 
Bài 1 Kỹ thuật nén ảnh
Bài 2 Kỹ thuật nén video
	12
	
	
	-Sinh viên chuẩn bị bài tập, chuyên đề được giao. Hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn và in ấn, lưu trữ.
- Báo cáo Semina trước tập thể lớp

	
	Hà nội, ngày     tháng 08 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Tạ Quang Chiểu




